
Trường Quốc Học Quy Nhơn

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên CôngTín

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7 - Văn học

2 10A5 - Văn học 10A8 - Văn học 10A8 - Văn học

3 12A1 - Văn học 10A5 - Văn học 10A8 - Văn học 12A1 - Văn học

4 10A5 - Văn học 12A7 - Văn học 12A1 - Văn học

5 10A5 - Văn(CĐ) 12A7 - Văn học

Giáo viên MinhNguyệt

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3 - HĐTN(CC) 12A5 - Văn học 11C2 - Văn học 12C3 - HĐTN(SHL)

2 12C3 - Văn học 12A5 - Văn học 11C2 - Văn(CĐ) 11C2 - Văn học

3 11C2 - Văn học

4 12C3 - Văn học 12C3 - Văn(CĐ)

5 12C3 - Văn học 12A5 - Văn học

Giáo viên ThuýBình

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7 - HĐTN(CC) 10A1 - Văn học 10A7 - HĐTN(SHL)

2 12A3 - Văn học 10A1 - Văn học 10A7 - Văn học

3 12A3 - Văn học 12A6 - Văn học 10A7 - Văn học

4 12A6 - Văn học 10A7 - Văn(CĐ) 12A6 - Văn học

5 10A1 - Văn học 12A3 - Văn học 10A7 - Văn học

Giáo viên NguyễnMai

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - HĐTN(CC) 12C2 - Văn(CĐ) 10A4 - HĐTN(SHL)

2 12C2 - Văn học 10A4 - Văn học 10A4 - Văn học

3 10A11 - Văn học 10A4 - Văn(CĐ)

4 10A4 - Văn học 10A11 - Văn học 10A11 - Văn(CĐ) 12C2 - Văn học

5 10A11 - Văn học 12C2 - Văn học

Giáo viên ÁNhi

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1 - HĐTN(CC) 12C1 - Văn học 11C3 - Văn(CĐ) 12C1 - HĐTN(SHL)

2 12C1 - Văn học 12C1 - Văn(CĐ) 12A4 - Văn học 12C1 - Văn học

3 11C3 - Văn học

4 11C3 - Văn học 12A4 - Văn học

5 11C3 - Văn học 12A4 - Văn học



Giáo viên HoàngNga

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - HĐTN(CC) 10A9 - Văn học 10A10 - Văn học 10A10 - HĐTN(SHL)

2 10A10 - Văn học 11A1 - Văn học 11B1 - Văn học 11A1 - Văn học

3 11B1 - Văn học 10A9 - Văn học

4 11B1 - Văn học 10A9 - Văn học 10A10 - Văn học

5 11A1 - Văn học 10A10 - Văn(CĐ)

Giáo viên HồngNga

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - HĐTN(CC) 11A3 - HĐTN(SHL)

2 12A8 - Văn học

3 12A2 - Văn học 11A3 - Văn học 12A2 - Văn học 12B1 - Văn học

4 12A2 - Văn học 12B1 - Văn học 12A8 - Văn học 11A3 - Văn học

5 12A8 - Văn học 12B1 - Văn học 11A3 - Văn học

Giáo viên VõThuỷ

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7 - HĐTN(CC) 10A3 - Văn học 10A2 - Văn học 11A7 - HĐTN(SHL)

2 11A7 - Văn học 10A3 - Văn học 10A2 - Văn học 11A7 - Văn học

3 10A3 - Văn học 11A2 - Văn học

4 11A2 - Văn học 11A2 - Văn học

5 11A7 - Văn học 10A2 - Văn học

Giáo viên HồngNhung

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 11A4 - Văn học 11A5 - Văn học 11A4 - Văn học

5 11A4 - Văn học 11A5 - Văn học 11A5 - Văn học

Giáo viên DươngNương

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - Văn học 11A8 - Văn học

2 11A8 - Văn học 11C1 - Văn(CĐ)

3 11C1 - Văn học 11A6 - Văn học 11C1 - Văn học

4 11C1 - Văn học 11A6 - Văn học

5 11A6 - Văn học

Giáo viên Mỹ Lan

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A12 - Văn học 10A6 - Văn học

2 10A12 - Văn học 10A6 - Văn(CĐ) 10A6 - Văn học

3 10A6 - Văn học

4 10A12 - Văn học

5 10A12 - Văn(CĐ)



Giáo viên ThanhTuấn

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - Toán

2 12A2 - Toán 12A7 - Toán 12A2 - Toán(CĐ) 10A10 - Toán

3 10A4 - Toán 12A7 - Toán(CĐ) 10A10 - Toán(CĐ)

4 10A10 - Toán 12A2 - Toán 10A4 - Toán 12A7 - Toán

5 12A7 - Toán 12A2 - Toán 10A10 - Toán

Giáo viên TrọngLễ

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - HĐTN(CC) 10A5 - Toán 10A1 - HĐTN(SHL)

2 12A8 - Toán 10A5 - Toán 10A1 - Toán

3 10A1 - HĐTN(CĐ)

4 10A1 - Toán 12A8 - Toán 12A8 - Toán

5 10A1 - Toán 12A8 - Toán(CĐ) 10A5 - Toán

Giáo viên LanHương

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1 - HĐTN(CC) 11B1 - Toán 12B1 - HĐTN(SHL)

2 11B1 - Toán

3 11B1 - Toán 12B1 - Toán 12B1 - Toán(CĐ) 12C1 - Toán

4 12C1 - Toán 11B1 - Toán(CĐ) 12C1 - Toán(CĐ)

5 12B1 - Toán 12C1 - Toán 12B1 - Toán

Giáo viên KimLiên

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - HĐTN(CC) 11A6 - Toán 10A8 - Toán 11A6 - HĐTN(SHL)

2 10A8 - Toán 11C2 - Toán 10A8 - Toán 11A6 - Toán

3 11C2 - Toán 11A6 - Toán(CĐ)

4 11C2 - Toán

5 11A6 - Toán 10A8 - Toán(CĐ)

Giáo viên LêThanh

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A12 - HĐTN(CC) 12C3 - Toán 12C3 - Toán 10A12 - HĐTN(SHL)

2 10A12 - Toán 12A6 - Toán(CĐ) 12C3 - Toán 10A12 - Toán(CĐ)

3 10A12 - Toán 12A6 - Toán 12C3 - Toán(CĐ)

4 10A12 - Toán

5 12A6 - Toán 12A6 - Toán



Giáo viên NhưTú

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - HĐTN(CC) 10A3 - HĐTN(SHL)

2 12A5 - Toán 12A5 - Toán

3 12A5 - Toán 10A3 - Toán 12C2 - Toán 12C2 - Toán(CĐ)

4 10A3 - HĐTN(CĐ) 12C2 - Toán 10A3 - Toán

5 10A3 - Toán 12C2 - Toán 12A5 - Toán(CĐ)

Giáo viên TuấnViệt

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - HĐTN(CC) 12A1 - Toán 12A4 - Toán 10A6 - HĐTN(SHL)

2 10A6 - Toán 12A1 - Toán 12A1 - Toán 10A6 - HĐTN(CĐ)

3 12A1 - Toán(CĐ)

4 12A4 - Toán 10A6 - Toán 12A4 - Toán

5 12A4 - Toán(CĐ) 10A6 - Toán

Giáo viên NgọcÁnh

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - HĐTN(CC) 11A5 - Toán 11A3 - Toán 12A3 - HĐTN(SHL)

2 11A3 - Toán 12A3 - Toán 11A3 - Toán(CĐ) 12A3 - Toán(CĐ)

3 12A3 - Toán 11A5 - Toán(CĐ)

4 11A5 - Toán 11A3 - Toán 12A3 - Toán

5 11A5 - Toán

Giáo viên NgọcHiếu

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - HĐTN(CC) 11A4 - Toán 10A11 - Toán 10A9 - HĐTN(SHL)

2 11A4 - Toán 10A11 - Toán 10A9 - Toán

3 10A11 - Toán 11A4 - Toán

4 10A9 - Toán 10A9 - Toán 11A4 - Toán(CĐ)

5 10A9 - Toán(CĐ) 10A11 - Toán(CĐ)

Giáo viên HồngThiện

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Toán 11C3 - Toán 11C1 - Toán

2 11C1 - Toán 11A2 - Toán 11C3 - Toán 11C1 - Toán

3 10A2 - Toán 11C3 - Toán 11A1 - Toán 10A7 - Toán

4 10A7 - Toán 10A2 - Toán 11A2 - Toán 10A7 - Toán

5 11A1 - Toán 10A2 - Toán 11A2 - Toán

Giáo viên QuỳnhNhư

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7 - Toán 11A7 - Toán

2 11A7 - Toán 11A7 - Toán(CĐ)

3 11A8 - Toán 11A8 - Toán(CĐ)

4 11A8 - Toán 11A8 - Toán

5



Giáo viên NgọcHoa

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2 - HĐTN(CC)

2

3

4

5

Giáo viên ThịThân

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2 - Tiếng Anh 12A1 - Tiếng Anh 10A8 - Tiếng Anh

2 12A1 - Tiếng Anh 10A11 - Tiếng Anh 12A1 - Tiếng Anh 12C2 - Tiếng Anh

3 10A1 - Tiếng Anh 10A11 - Tiếng Anh 10A1 - Tiếng Anh 10A6 - Tiếng Anh

4 12C2 - Tiếng Anh 10A8 - Tiếng Anh 10A1 - Tiếng Anh 10A6 - Tiếng Anh

5 10A6 - Tiếng Anh 10A8 - Tiếng Anh 10A11 - Tiếng Anh

Giáo viên MinhTâm

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2 - Tiếng Anh 11C2 - HĐTN(SHL)

2 11C2 - Tiếng Anh 11C2 - Tiếng Anh 12B1 - Tiếng Anh

3 12C1 - Tiếng Anh 12B1 - Tiếng Anh 12C1 - Tiếng Anh 11B1 - Tiếng Anh

4 12C1 - Tiếng Anh 12B1 - Tiếng Anh

5 11B1 - Tiếng Anh 11B1 - Tiếng Anh

Giáo viên ThuýLệ

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Tiếng Anh 12A6 - Tiếng Anh 12A6 - HĐTN(SHL)

2 12A4 - Tiếng Anh 12A6 - Tiếng Anh

3 10A9 - Tiếng Anh 10A2 - Tiếng Anh 12A4 - Tiếng Anh 10A2 - Tiếng Anh

4 10A9 - Tiếng Anh 10A2 - Tiếng Anh

5 12A6 - Tiếng Anh 10A9 - Tiếng Anh

Giáo viên PhạmNga

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - HĐTN(CC) 11A2 - Tiếng Anh 12A8 - Tiếng Anh 12A8 - HĐTN(SHL)

2 11A2 - Tiếng Anh 11C1 - Tiếng Anh 12A8 - Tiếng Anh

3 11C1 - Tiếng Anh 11A7 - Tiếng Anh 11A2 - Tiếng Anh

4 11C1 - Tiếng Anh 11A7 - Tiếng Anh

5 11A7 - Tiếng Anh 12A8 - Tiếng Anh



Giáo viên DiễmMy

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - HĐTN(CC) 11A6 - Tiếng Anh 11A1 - HĐTN(SHL)

2 12C3 - Tiếng Anh 11A6 - Tiếng Anh

3 11A6 - Tiếng Anh 12A2 - Tiếng Anh 11A1 - Tiếng Anh 12A2 - Tiếng Anh

4 11A1 - Tiếng Anh 11A1 - Tiếng Anh 12C3 - Tiếng Anh

5 12A2 - Tiếng Anh 12C3 - Tiếng Anh

Giáo viên ThanhHiền

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - HĐTN(CC) 10A7 - Tiếng Anh 12A3 - Tiếng Anh 10A5 - HĐTN(SHL)

2 10A5 - Tiếng Anh 12A3 - Tiếng Anh 10A10 - Tiếng Anh 10A10 - Tiếng Anh

3 10A7 - Tiếng Anh 10A10 - Tiếng Anh 10A7 - Tiếng Anh

4 10A5 - Tiếng Anh

5 12A3 - Tiếng Anh 10A5 - Tiếng Anh

Giáo viên VânHà

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7 - HĐTN(CC) 11A3 - Tiếng Anh 12A7 - HĐTN(SHL)

2 12A7 - Tiếng Anh 11A3 - Tiếng Anh 11A4 - Tiếng Anh

3 11A3 - Tiếng Anh 12A7 - Tiếng Anh 12A5 - Tiếng Anh 12A5 - Tiếng Anh

4 11A4 - Tiếng Anh 12A5 - Tiếng Anh

5 11A4 - Tiếng Anh 12A7 - Tiếng Anh

Giáo viên XuânLong

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C3 - Tiếng Anh 11A5 - Tiếng Anh 11A5 - Tiếng Anh 10A12 - Tiếng Anh

2 11C3 - Tiếng Anh 10A4 - Tiếng Anh 11A5 - Tiếng Anh 10A3 - Tiếng Anh

3 10A12 - Tiếng Anh 10A12 - Tiếng Anh 10A3 - Tiếng Anh

4 10A3 - Tiếng Anh 11A8 - Tiếng Anh 11A8 - Tiếng Anh 10A4 - Tiếng Anh

5 10A4 - Tiếng Anh 11C3 - Tiếng Anh 11A8 - Tiếng Anh



Giáo viên NgọcDung

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - Vật lý 10A2 - Lý(CĐ)

2 12A6 - Vật lý 10A2 - Vật lý 12A6 - Lý(CĐ) 10A12 - Vật lý

3 12C1 - Vật lý 10A12 - Vật lý 12A7 - Vật lý

4 10A2 - Vật lý 12A4 - Vật lý 12A7 - Lý(CĐ) 12A4 - Lý(CĐ)

5 12C1 - Vật lý 12A4 - Vật lý 12A7 - Vật lý

Giáo viên ThanhThưởng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - HĐTN(CC) 11A6 - Vật lý 11A8 - HĐTN(SHL)

2

3 11A8 - Vật lý 10A1 - Vật lý 10A10 - Vật lý

4 10A1 - Vật lý 11A6 - Vật lý 10A1 - Lý(CĐ) 11A8 - Vật lý

5 10A10 - Vật lý 11A1 - Vật lý 11A1 - Vật lý

Giáo viên ThanhDung

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - HĐTN(CC) 12A1 - Lý(CĐ) 12A1 - HĐTN(SHL)

2 12A3 - Vật lý 12A3 - Vật lý

3 11A2 - Vật lý 11A5 - Vật lý 11A2 - Vật lý

4 12A1 - Vật lý 11A5 - Vật lý 11C3 - Vật lý 11A7 - Vật lý

5 12A1 - Vật lý 11C3 - Vật lý 11A7 - Vật lý

Giáo viên CôngTrình

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - HĐTN(CC) 11A4 - Vật lý 12A2 - HĐTN(SHL)

2 12A2 - Vật lý

3 11A4 - Vật lý 11A3 - Vật lý 12A2 - Lý(CĐ)

4 11A3 - Vật lý 12A8 - Vật lý 11C2 - Vật lý

5 12A2 - Vật lý 12A8 - Vật lý 11C2 - Vật lý

Giáo viên TriểnVọng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5 - Vật lý 12C2 - Vật lý 10A7 - Vật lý

2 10A6 - Vật lý 10A11 - Vật lý 10A11 - Vật lý 10A5 - Vật lý

3 12A5 - Vật lý 10A4 - Vật lý 10A4 - Vật lý

4 10A5 - Vật lý 10A6 - Vật lý 12C2 - Vật lý 10A3 - Vật lý

5 10A7 - Vật lý 10A3 - Vật lý

Giáo viên QuốcÂn

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7 - Lý(CĐ) 12A8 - Lý(CĐ) 10A4 - Lý(CĐ)

2 11A3 - Lý(CĐ) 12A5 - Lý(CĐ) 11A1 - Lý(CĐ) 10A3 - Lý(CĐ)

3 11A7 - Lý(CĐ) 10A5 - Lý(CĐ) 12A3 - Lý(CĐ) 11A8 - Lý(CĐ)

4 11A4 - Lý(CĐ) 11C2 - Lý(CĐ) 11A2 - Lý(CĐ) 11A5 - Lý(CĐ)

5 10A6 - Lý(CĐ) 11A6 - Lý(CĐ) 11C3 - Lý(CĐ)

Giáo viên CôngBằng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - CN Lý 10A2 - CN Lý 10A1 - CN Lý

2 10A3 - CN Lý 10A1 - CN Lý 11A6 - CN Lý 11A4 - CN Lý



3 11A5 - CN Lý 10A2 - CN Lý 11A4 - CN Lý

4 11A6 - CN Lý 10A3 - CN Lý 11A5 - CN Lý

5 11A3 - CN Lý

Giáo viên LêPhương

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Lịch sử 12B1 - Lịch sử

2 12B1 - Lịch sử 11B1 - Lịch sử

3 12A4 - Lịch sử 12A4 - Lịch sử 12A3 - Lịch sử 12A8 - Lịch sử

4 12A8 - Lịch sử 12A1 - Lịch sử 12A2 - Lịch sử 12A2 - Lịch sử

5 11C1 - Lịch sử 11C1 - Sử (CĐ) 12A1 - Lịch sử

Giáo viên QuốcBảo

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - Lịch sử 10A1 - Lịch sử 12C1 - Lịch sử

2 12C1 - Lịch sử 12A5 - Lịch sử

3 12A7 - Lịch sử 12A7 - Lịch sử 10A10 - Lịch sử 12A6 - Lịch sử

4 12A5 - Lịch sử 12C2 - Lịch sử 10A8 - Lịch sử 10A5 - Lịch sử

5 12C3 - Lịch sử 12C3 - Lịch sử 12C2 - Lịch sử

Giáo viên HồngThảo

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Ái Lý

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A11 - Lịch sử 11A1 - Lịch sử

2 10A2 - Lịch sử 11A8 - Lịch sử 10A7 - Lịch sử

3 10A4 - Lịch sử 11A2 - Lịch sử

4 11A7 - Lịch sử

5 11A4 - Lịch sử

Giáo viên Lệ Trà

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - Lịch sử

2 11C2 - Lịch sử 11C3 - Lịch sử

3 11A5 - Lịch sử 11A3 - Lịch sử 10A12 - Lịch sử

4 10A9 - Lịch sử 10A6 - Lịch sử

5 10A3 - Lịch sử



Giáo viên ĐỗHằng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2 - HĐTN(CC) 10A5 - Địa lí 10A6 - Địa lí 12C2 - HĐTN(SHL)

2 10A7 - Địa lí 12C2 - Địa lí 10A4 - Địa lí 12C2 - Địa(CĐ)

3 12C2 - Địa lí 12C2 - HĐTN(CĐ)

4 10A6 - Địa lí 10A7 - Địa lí 10A5 - Địa lí

5 10A4 - Địa lí

Giáo viên VinhDiệu

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A11 - HĐTN(CC) 10A12 - Địa lí 10A11 - HĐTN(SHL)

2 10A11 - HĐTN(CĐ) 10A10 - Địa(CĐ) 10A12 - Địa(CĐ)

3 10A10 - Địa lí 11C2 - Địa lí 10A11 - Địa lí

4 10A11 - Địa(CĐ) 10A10 - Địa lí 10A11 - Địa lí

5 10A12 - Địa lí 11C2 - Địa lí 11C2 - Địa(CĐ)

Giáo viên ThịHuệ

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3 - Địa lí 12A8 - GDĐph 11C1 - Địa lí

2 11C1 - Địa(CĐ) 12A2 - GDĐph 11C1 - Địa lí 12C3 - Địa lí

3 11C3 - Địa lí 12C1 - Địa lí

4 11C3 - Địa lí 12C1 - Địa lí 11C3 - Địa(CĐ)

5 12A7 - GDĐph 12A1 - GDĐph 12A4 - GDĐph 12C1 - Địa(CĐ)

Giáo viên DuyHằng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C3 - HĐTN(CC) 11C3 - GDKTPL 11C3 - HĐTN(SHL)

2 11C3 - GDKTPL 12C2 - GDKTPL 11A3 - GDKTPL

3 12C1 - GDKTPL 12C3 - GDKTPL 11A3 - GDKTPL

4 12B1 - GDKTPL 12C3 - GDKTPL 11C2 - GDKTPL

5 11C2 - GDKTPL 12B1 - GDKTPL 12C1 - GDKTPL 12C2 - GDKTPL

Giáo viên ĐàoBồng

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - HĐTN(CC) 12A6 - GDKTPL 11A4 - GDKTPL 11A4 - HĐTN(SHL)

2 11A8 - GDKTPL 11A4 - GDKTPL

3 11A8 - GDKTPL 12A8 - GDKTPL 12A7 - GDKTPL

4 12A7 - GDKTPL 12A8 - GDKTPL 11C1 - GDKTPL 12A6 - GDKTPL

5 11C1 - GDKTPL 11A4 - HĐTN(CĐ)

Giáo viên XuânMai

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - GDKTPL 10A11 - GDKTPL 11A5 - GDKTPL

2 11A6 - GDKTPL 10A11 - GDKTPL

3 10A9 - GDKTPL 11A6 - GDKTPL 10A9 - GDKTPL 11A5 - GDKTPL

4 10A10 - GDKTPL 11A7 - GDKTPL 10A8 - GDKTPL 10A12 - GDKTPL

5 10A10 - GDKTPL 11A7 - GDKTPL 10A12 - GDKTPL



Giáo viên ThuAn

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1 - Hóa học 12A5 - Hoá (CĐ)

2 12B1 - Hoá (CĐ) 12A4 - Hóa học

3 12A6 - Hóa học 12A4 - Hóa học 12A4 - Hoá (CĐ) 11B1 - HĐTN(CĐ)

4 12C3 - Hóa học 12A5 - Hóa học 11A3 - HĐTN(CĐ) 12B1 - Hóa học

5 12A5 - Hóa học 12A6 - Hóa học 12C3 - Hóa học

Giáo viên ThanhMai

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Hóa học 11A1 - HĐTN(CĐ) 11A7 - HĐTN(CĐ) 12A2 - Hóa học

2 11A6 - Hoá (CĐ) 12A1 - Hóa học 12A2 - Hoá (CĐ)

3 11A6 - Hóa học 12A1 - Hoá (CĐ) 11A6 - HĐTN(CĐ) 11A1 - Hóa học

4 12A3 - Hóa học 12A3 - Hóa học 11A1 - Hoá (CĐ) 11A1 - Hóa học

5 12A3 - Hoá (CĐ) 11A6 - Hóa học 12A1 - Hóa học

Giáo viên HồngGấm

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - HĐTN(CC) 10A1 - Hóa học 10A8 - Hoá (CĐ) 10A8 - HĐTN(SHL)

2 10A1 - Hoá (CĐ) 12A7 - Hóa học

3 12A8 - Hóa học 10A8 - Hóa học 12A8 - Hóa học 10A8 - Hóa học

4 10A1 - Hóa học 12A7 - Hóa học

5 10A8 - HĐTN(CĐ) 10A7 - HĐTN(CĐ)

Giáo viên QuỳnhNhung

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B1 - HĐTN(CC) 11B1 - Hóa học 11B1 - HĐTN(SHL)

2 11A3 - Hóa học 10A5 - Hóa học

3 10A5 - Hóa học 10A4 - Hoá (CĐ) 10A5 - Hoá (CĐ)

4 11B1 - Hóa học 11A3 - Hóa học 10A4 - Hóa học

5 10A4 - Hóa học 11A3 - Hoá (CĐ) 11B1 - Hoá (CĐ)

Giáo viên NgọcHiền

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Hóa học 10A3 - Hoá (CĐ) 12A2 - HĐTN(CĐ) 12A7 - HĐTN(CĐ)

2 12A4 - HĐTN(CĐ) 10A7 - Hóa học 10A7 - Hoá (CĐ)

3 10A7 - Hóa học 12C3 - HĐTN(CĐ) 12A1 - HĐTN(CĐ) 10A3 - Hóa học

4 12A6 - HĐTN(CĐ) 10A3 - Hóa học 10A2 - Hóa học

5 12C1 - HĐTN(CĐ) 10A2 - Hoá (CĐ)

Giáo viên ThanhHải

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - HĐTN(CC) 11C2 - HĐTN(CĐ) 11A5 - HĐTN(SHL)

2 11A5 - Hóa học 11A8 - Hóa học 11A8 - HĐTN(CĐ) 11A8 - Hóa học

3 11C3 - HĐTN(CĐ) 11A5 - Hóa học

4 11A8 - Hoá (CĐ) 11A5 - Hoá (CĐ) 11C1 - HĐTN(CĐ)

5 11A5 - HĐTN(CĐ)



Giáo viên LêThảo

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - HĐTN(CC) 12A3 - HĐTN(CĐ) 11A2 - HĐTN(SHL)

2 11A4 - Hóa học 11A4 - Hoá (CĐ) 11A2 - Hoá (CĐ)

3 11A7 - Hóa học 11A4 - Hóa học 11A7 - Hoá (CĐ)

4 11A2 - Hóa học 11A7 - Hóa học

5 11A2 - Hóa học 12A5 - HĐTN(CĐ) 11A2 - HĐTN(CĐ)

Giáo viên VănPhong

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - Hoá (CĐ) 10A6 - Hóa học 10A9 - Hóa học

2 10A9 - Hóa học 10A4 - HĐTN(CĐ) 10A9 - Hoá (CĐ)

3 10A6 - Hóa học 12A8 - HĐTN(CĐ) 10A5 - HĐTN(CĐ) 10A12 - HĐTN(CĐ)

4 12B1 - HĐTN(CĐ) 10A10 - HĐTN(CĐ)

5 10A2 - HĐTN(CĐ) 10A9 - HĐTN(CĐ)

Giáo viên ThanhHương

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - Sinh học 12B1 - Sinh học

2 10A4 - GDĐph 10A12 - GDĐph 10A6 - GDĐph 12B1 - Sinh (CĐ)

3 12B1 - Sinh học 12A1 - Sinh học 10A1 - GDĐph 10A5 - GDĐph

4 10A8 - GDĐph 10A11 - GDĐph 10A10 - GDĐph

5 10A7 - GDĐph 10A3 - GDĐph

Giáo viên PhạmHiền

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - HĐTN(CC) 12B1 - GDĐph 10A3 - Sinh học 10A2 - HĐTN(SHL)

2 10A2 - Sinh học 10A3 - Sinh học 10A3 - Sinh (CĐ) 10A2 - Sinh học

3 12C2 - GDĐph 10A2 - Sinh (CĐ)

4 10A1 - Sinh học

5 10A1 - Sinh học 10A1 - Sinh (CĐ)

Giáo viên NgọcTrà

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - HĐTN(CC) 11A2 - GDĐph 12A4 - HĐTN(SHL)

2 11A6 - GDĐph 11A5 - GDĐph 12A4 - Sinh học

3 11A1 - GDĐph 10A9 - GDĐph 12A2 - Sinh học

4 10A2 - GDĐph 12A4 - Sinh học 11A4 - GDĐph

5 11A3 - GDĐph 12A2 - Sinh học

Giáo viên ÁnhTuyết

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - Sinh học 11B1 - GDĐph

2 10A9 - Sinh (CĐ) 11A7 - GDĐph 10A9 - Sinh học 10A8 - Sinh (CĐ)

3 11B1 - Sinh học 11A2 - Sinh học 11C3 - GDĐph 11C2 - GDĐph

4 11A2 - Sinh học 10A8 - Sinh học 11C1 - GDĐph 11B1 - Sinh (CĐ)

5 11B1 - Sinh học 10A8 - Sinh học 11A8 - GDĐph



Giáo viên HảiVinh

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C1 - HĐTN(CC) 11C1 - Sinh học 11C1 - HĐTN(SHL)

2 11A1 - Sinh học 11B1 - CNSinh 11B1 - CNSinh

3 11C1 - Sinh học 11A7 - CNSinh

4 11A7 - CNSinh 11C1 - CNSinh 11A1 - Sinh học

5 11A8 - CNSinh 11A8 - CNSinh 11C1 - CNSinh

Giáo viên ĐỗHiền

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5 - HĐTN(CC) 10A9 - CNSinh 12A5 - Sinh học 12A5 - HĐTN(SHL)

2 12A5 - Sinh học 12C3 - GDĐph 12A6 - GDĐph

3 10A8 - CNSinh 12A5 - GDĐph 10A8 - CNSinh

4 12A3 - Sinh học 12A3 - GDĐph 12C1 - GDĐph 10A9 - CNSinh

5 12A3 - Sinh học

Giáo viên QuốcAnh

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - HĐTN(CC)

2

3

4 10A4 - Tin học 10A11 - Tin học

5 10A11 - Tin học 10A4 - Tin học

Giáo viên NgọcVi

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Tin học 12A2 - Tin học 12A7 - Tin học

2 12A8 - Tin học 12A4 - Tin học 12A7 - Tin học 12A7 - Tin(CĐ)

3 12A6 - Tin học 12A3 - Tin học 12A8 - Tin học 12A3 - Tin học

4 12A6 - Tin học 12A5 - Tin học 12A1 - Tin học 12A1 - Tin học

5 12A2 - Tin học 12A5 - Tin học 12A6 - Tin(CĐ) 12A8 - Tin(CĐ)

Giáo viên XuânHiếu

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A12 - Tin học 12C1 - Tin học 10A10 - Tin học

2 12B1 - Tin học 10A10 - Tin học 12B1 - Tin học 12C1 - Tin học

3 12C3 - Tin học 12C2 - Tin học 12C3 - Tin học

4 10A12 - Tin học 12C3 - Tin(CĐ)

5 12C2 - Tin học

Giáo viên HoàiNam

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2 - Tin học 11A1 - Tin(CĐ) 11B1 - Tin học

2 11A1 - Tin học 11A2 - Tin học 11A2 - Tin học 11C3 - Tin học

3 11A1 - Tin học 11B1 - Tin học 11C3 - Tin học 10A6 - Tin học

4 10A7 - Tin học 10A5 - Tin học 11C2 - Tin học 10A7 - Tin học

5 10A5 - Tin học 10A6 - Tin học 11A2 - Tin(CĐ)



Giáo viên ThanhDũ

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - GDQP 12C1 - GDQP 12C2 - GDQP 10A7 - GDQP

2 10A8 - GDQP 10A5 - GDQP 12A8 - GDQP 10A1 - GDQP

3 12C3 - GDQP 10A3 - GDQP 10A6 - GDQP 10A2 - GDQP

4 12A7 - GDQP 12A5 - GDQP 12A6 - GDQP

5 12B1 - GDQP

Giáo viên MinhĐức

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - GDQP 11A4 - GDQP

2 11A5 - GDQP

3 11A3 - GDQP 11A1 - GDQP

4 12A2 - GDQP 11A6 - GDQP

5 12A1 - GDQP 12A3 - GDQP 12A4 - GDQP

Giáo viên Hữu Viên

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A11 - GDQP 11A8 - GDQP

2 11B1 - GDQP 11A7 - GDQP

3 10A10 - GDQP 11C1 - GDQP

4 11C2 - GDQP 11C3 - GDQP

5 10A12 - GDQP 10A9 - GDQP

Giáo viên ThươngQuý

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - GDTC 10A10 - GDTC 12C3 - GDTC 10A3 - GDTC

2 12C2 - GDTC 12C3 - GDTC 10A1 - GDTC 10A2 - GDTC

3 10A1 - GDTC 12B1 - GDTC 10A11 - GDTC 10A11 - GDTC 10A3 - GDTC

4 10A12 - GDTC 12C2 - GDTC 10A2 - GDTC 10A12 - GDTC 12B1 - GDTC

5

Giáo viên TiếnTâm

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - GDTC 11A7 - GDTC 10A4 - GDTC 10A5 - GDTC

2 10A7 - GDTC 10A9 - GDTC 11A5 - GDTC 11A5 - GDTC

3 10A6 - GDTC 10A7 - GDTC 10A8 - GDTC 11A7 - GDTC 10A9 - GDTC

4 11A6 - GDTC 10A4 - GDTC 10A6 - GDTC 11A6 - GDTC 10A8 - GDTC

5

Giáo viên HoàiDuy

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C1 - GDTC 11A8 - GDTC 12A4 - GDTC 12A3 - GDTC

2 12A2 - GDTC 12C1 - GDTC 11C3 - GDTC 12A1 - GDTC

3 11C2 - GDTC 11C1 - GDTC 11A8 - GDTC 11C2 - GDTC 12A4 - GDTC

4 12A1 - GDTC 11C3 - GDTC 12C1 - GDTC 12A2 - GDTC 12A3 - GDTC

5

Giáo viên TríTài

Có tác dụng từ ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - GDTC 12A7 - GDTC 11A3 - GDTC 11A2 - GDTC

2 12A6 - GDTC 11A2 - GDTC 11A1 - GDTC 12A7 - GDTC 12A8 - GDTC

3 12A5 - GDTC 11A4 - GDTC 11A4 - GDTC 12A6 - GDTC

4 11B1 - GDTC 11A1 - GDTC 11B1 - GDTC 11A3 - GDTC 12A5 - GDTC

5


